DANH SÁCH
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN VÀ ĐƠN VỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
	ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

	1
	Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Tây 

 

Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 1

 
	1. Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây

2. Trường Đại học Công đoàn

3. Trường Đại học Luật Hà Nội

4. Học viện Ngân hàng

5. Trường ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội

6. Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

7. Trường ĐH Hà Nội

8. Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

9. Học Viện Y học cổ truyền Việt Nam

10. Trường ĐH Thành Tây

11. Trường ĐH Dân lập Đông Đô

12. Trường CĐ Xây dựng số 1

13. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thương mại

14. Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội

	2
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

 

Trung tâm GDQP-AN Hà Nội 2
	1. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

2. Trường ĐH Thương mại

3. Trường ĐH Ngoại thương

4. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

5. Trường ĐH Hùng Vương

6. Trường ĐH FPT

7. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

8. Viện ĐH Mở Hà Nội

9. Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc

10. Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên

11. Trường CĐ In Hà Nội

12. Trường CĐ Cơ điện

13. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

14. Trường ĐH Dân lập Phương Đông

15. Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP Hồ Chí Minh (Trung tâm tin học Trí Đức)

	3
	Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Trung tâm GDQP-AN ĐHQG Hà Nội
	1. Các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Trường ĐH Lao động xã hội

3. Nhạc viện Hà Nội

4. Trường ĐH Đại Nam

	4
	Đại học Thái Nguyên

 

Trung tâm GDQP-AN Thái Nguyên
	1. Các trường thuộc ĐH Thái Nguyên

2. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

3. Trường CĐ Y tế Thái Nguyên

4. Trường CĐ Thương mại Du lịch

	5
	Trường ĐH Hải Phòng

 

Trung tâm GDQP-AN Hải Phòng

 
	1. Trường ĐH Hải Phòng

2. Trường ĐH Dân lập Hải Phòng

3. Trường CĐ Công nghệ Viettronics

4. Trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng

5. Trường CĐ Giao thông Vận tải Trung ương 2

 

	6
	Trường ĐH Vinh

 

Trung tâm GDQP-AN Vinh
	1. Trường ĐH Vinh

2. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

3. Trường CĐ Y tế Nghệ An

4. Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An

	7
	Đại học Huế

 

Trung tâm GDQP-AN TP Huế

 
	1. Các trường thuộc ĐH Huế

2. Trường CĐSP Thừa Thiên - Huế

3. Trường CĐ Công nghiệp Huế

4. Trường CĐ Y tế Thừa thiên- Huế

5. Trường CĐ Xây dựng Thừa thiên - Huế

6. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thương mại Hà Tây (cơ sở 2)

	8
	Trung tâm GDQP-AN

 

Trường Quân sự Quân khu 5

 

 
	1. Các trường thuộc Đại học Đà Nẵng

2. Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

3. Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

4. Trường ĐHDL Duy Tân

5. Trường CĐ Lương thực Thực phẩm

6. Trường CĐ Kỹ thuật Y tế Trung ương 2

7. Trường CĐ Đông Á

8. Trường CĐDL Kinh tế Kỹ thuật Đông Du

9. Trường CĐ Nội vụ (cơ sở 2)

10. Trường CĐ Công nghệ TT hữu nghị Việt - Hàn

11. Trường CĐ Giao thông Vận tải II

12. Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch

	9
	Trường Đại học Nha Trang

Trung tâm GDQP-AN Khánh Hòa
	1. Trường Đại học Nha Trang

2. Trường CĐ Y tế Khánh Hòa

	10
	Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

 

Trung tâm GDQP-AN 
 
	1. Các trường thuộc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

2. Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

3. Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh

4. Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

5. Trường ĐH Thể dục thể thao Trung ương 2

6. Trường ĐH Giao thông Vận tải (cơ sở 2)

7. Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh

8. Trường ĐH Tôn Đức Thắng

9. Trường ĐHSP Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

10. Trường ĐH Bình Dương

11. Học viện CN Bưu chính viễn thông

12. Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

13. Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh

14. Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh

15. Trường CĐ Tài chính Hải quan

16. Trường CĐ Viễn Đông

	11
	Trung tâm GDQP-AN 
 

Trường Quân sự Quân khu 7

 

 
	1. Trường ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ

2. Trường ĐHDL Ngoại ngữ - Tin học

3. Trường ĐH Bán công Marketing

4. Trường ĐHDL Công nghệ Sài Gòn

5. Trường ĐHSP Thể dục Thể thao TP HCM

6. Trường ĐH Lao động xã hội (cơ sở 2)

7. Trường ĐH Công nghệ TT Gia Định

8. Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm

9. Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật

10. Trường CĐ Phát thanh truyền hình 2 TP Hồ Chí Minh

11. Trường CĐ kinh tế kỹ thuật Bình Dương

12. Trường ĐH Kinh tế CN Long An

	12
	Trường ĐH Tây Nguyên

Trung tâm GDQP-AN Tây Nguyên
	1. Trường ĐH Tây Nguyên

2. Trường CĐSP Đăk Lăk

3. Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật

4. Trường CĐ Y tế Đăk Lăk

	13
	Trường Đại học Cần Thơ

 

Trung tâm GDQP-AN Cần Thơ

 
	1. Trường ĐH Cần Thơ

2. Trường ĐH An Giang

3. Trường ĐHSP Đồng Tháp

4. Trường ĐH DL Tây Đô

5. Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

6. Trường ĐH Bạc Liêu

7. Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

8. Trường CĐ Y tế Cần Thơ

9. Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ

10. Trường ĐH Võ Trường Toản - Hậu Giang

	14
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	1. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

2. Trường Đại học dân lập Thăng Long

3. Trường ĐH Điện Lực

4. Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh

5. Trường CĐ Sư phạm Hà Nội

6. Trường CĐ Công nghệ Hà Nội

	15
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	1. Trường ĐH Mỏ - Địa chất

2. Học viện Quan hệ Quốc tế

3. Trường CĐ Du lịch Hà Nội

4. Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường HN 5. 5. Trường CĐ Nội vụ 

	16
	Trường Đại học Giao thông vận tải
	1. Trường ĐH Giao thông vận tải

2. Trường Đại học Nguyễn Trãi

3. Học viện Quản lý giáo dục

4. Trường CĐ múa Việt Nam

5. Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội

	17
	Học viện Kỹ thuật Mật mã
	1. Học viện Kỹ thuật Mật mã

2. Trường CĐ Giao thông vận tải

3. Trường ĐH Công nghệ và quản lý Hữu nghị

 

	18
	Trường Đại học Nông nghiệp 1
	1. Trường ĐH Nông nghiệp 1

2. Trường CĐ Công trình đô thị Hà Nội

3. Trường CĐ Dệt may thời trang Hà Nội

4. Trường CĐ Quản trị Kinh doanh Hưng Yên

	19
	Trường Đại học Hàng hải
	1. Trường Đại học Hàng hải

2. Trường ĐH Y Hải Phòng

	20
	Trường ĐH Lâm nghiệp
	1. Trường ĐH Lâm nghiệp

2. Trường CĐ Cộng đồng Hà Tây

3. Trường CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc bộ

4. Trường CĐ Việt Hung

	21
	Trường Đại học Y Hà Nội
	1. Trường ĐH Y Hà Nội

2. Trường ĐH Y tế công cộng

3. Trường CĐ Y tế Hà Nội

	22
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	1. Trường ĐH kinh tế Quốc dân

2. Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuât công nghiệp1

	23
	Trường Đại học Thể dục thể thao Trung ương 1
	1. Trường ĐH Thể dục thể thao Trung ương 1

2. Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà

3. Trường CĐ Thuỷ sản

4. Trường CĐ Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật

5. Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

	24
	Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh
	1. Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

2. Trường ĐH Ngân hàng 

3. Trường ĐH Ngoại thương TP HCM

4. Trường ĐH Văn hiến

5. Nhạc viện TP Hồ Chí Minh

6. Trường CĐ Sư phạm TƯ TP Hồ Chí Minh

7. Trường CĐBC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp. 

8. Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường

9. Trường CĐ Nguyễn Tất Thành

	25
	Trường ĐH Y - Dược TP Hồ Chí Minh
	1. Trường ĐH Y - Dược TP Hồ Chí Minh

2. Trường ĐH Dân lập Hồng Bàng

3. Trường ĐH Dân lập Hùng Vương

4. Trường ĐH Hoa Sen TP Hồ Chí Minh

5. Trường CĐ Công nghệ thông tin TP. HCM

6. Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP. HCM

7. Trường CĐ VH Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn

	26

 
	Trường Đại học Trà Vinh

 

 
	1. Trường ĐH Trà Vinh

2. Trường ĐH Dân lập Cửu Long

3. Trường ĐH Kiến trúc (phân hiệu 2)

4. Trường CĐ Y tế Trà Vinh

	27
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vin-Hem-Pic
	1. Trường ĐH Văn Lang

2. Trường ĐH Mở bán công

3. Trường ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh

4. Trường CĐ Cao Thắng

5. Trường CĐ Điện lực

6. Trường CĐ Kinh tế TP Hồ Chí Minh

	28
	Trung tâm GDQP-AN 
 

(Trường Cao đẳng nghề số 8 - Bộ Quốc phòng)

 
	1. Trường ĐH Lạc Hồng

2. Trường CĐ Công nghệ Đồng Nai

3. Trường CĐ Công nghệ và quản trị SoNadezi

4. Trường CĐ Y tế Đồng Nai

5. Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai


 

